
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN: TIN HỌC 4 

 

A. PHẦN LÝ THUYẾT 

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)  

Câu 1: (0,5đ)  Để lưu văn bản em nháy chuột vào nút lệnh: 

a.             b.                     c.                 d.  

Câu 2: (0,5đ) Để chèn bảng vào văn bản em chọn thẻ Insert rồi chọn: 

a.    b.   c.     d.   
 

Câu 3: (0,5đ) Để tạo một trang trình chiếu mới em chọn nút lệnh nào dưới đây: 

a.             b.                   c.               d.  

 

Câu 4: (0,5đ) Để tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu em chọn thẻ: 

a.  Home  b.  Animations c.  Design  d.  Insert 

Câu 5: (0,5đ) Để sao chép nội dung từ phần mềm khác vào trang trình chiếu em:  

a. Nhấn Ctrl+N b. Nhấn Ctrl+V      c. Nhấn Ctrl+C      d. Nhấn Ctrl+S                 

Câu 6: (0,5đ) Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống(.......)để được câu hoàn chỉnh: 

 “Khi em gõ lệnh HOME và nhấn Enter rùa sẽ .................” 

a. Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi. 

b. Về vị trí xuất phát.                

c. Rùa quay phải 90 độ 

d. Rùa ẩn mình 

Câu 7: (0,5đ) Để chọn nét bút trong LOGO em thực hiện : 

a. Chọn Set\Pen Color          b. Chọn Commander Font 

c. Chọn Set\Pen Size          d. Chọn Label Font 

Câu 8: (0,5đ) Để rùa vẽ được đường nét đứt trên sân chơi em thực hiện gõ lệnh nào dưới đây: 

a. FD 80 PD  FD  80 PD  FD  80 b. FD 80 PD FD 80 PD FD 80 

c. FD 80 PD FD 80 PD FD 80             d. FD 80 CS FD 80 PD HOME  

Câu 9: (0,5đ) Để thực hiện phép tính 5x2 trong LOGO em sử dụng lệnh nào: 

a. Label [5x2]           b. Label [5*2]                c. Print 5x2             d. Print 5*2              

Câu 10: (0,5đ)  Trong các câu lệnh dưới đây đâu là câu lệnh lặp đúng: 

a. Repeat 4 [FD 100 RT 90]  b. Repeat 4 FD 100 RT 90 

c. Fd 100 RT 90 Repeat   d. Fd 100 Repeat RT 90    

II. TỰ LUẬN ( 5đ) 



Câu 1: Em hãy ghi Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô     (2đ) 

a. Trong PowerPoint chỉ có thể tạo được một trang trình chiếu 
 
b. Có thể chèn được số trang cho tất cả các trang trình chiếu. 
 
c. Ta có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang trình chiếu. 
 
d. Không thể chèn bảng vào trang trình chiếu 
 
Câu 2: Em hãy viết lệnh để rùa vẽ các hình dưới đây theo cách nhanh nhất (2đ) 
                      
 
 
 
 
 

 
Hình vuông 

có cạnh bằng 100 bước chân của rùa 

 
 
 
 
 
 

Hình tam giác 
Có cạnh bằng 80 bước chân của rùa 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………................. 

 
Câu 3: Em hãy viết câu lệnh lặp để rùa vẽ hiển thị nội dung như hình dưới (1đ) 
        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. PHẦN THỰC HÀNH HỌC SINH KIỂM TRA TRÊN MÁY 

 



ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
MÔN: TIN HỌC 4 

 
A. PHẦN LÝ THUYẾT 

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án a c d b c b c b d a 

II. TỰ LUẬN: (5đ) 

Câu 1: Em hãy ghi Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô     (2đ) 

a. Trong PowerPoint chỉ có thể tạo được một trang trình chiếu 
 
b. Có thể chèn được số trang cho tất cả các trang trình chiếu. 
 
c. Ta có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang trình chiếu. 
 
d. Không thể chèn bảng vào trang trình chiếu 
 
Câu 2: Em hãy viết lệnh để rùa vẽ các hình dưới đây theo cách nhanh nhất (2đ) 
                      
 
 
 
 
 

 
Hình vuông 

có cạnh bằng 100 bước chân của rùa 

 
 
 
 
 
 

Hình tam giác 
Có cạnh bằng 80 bước chân của rùa 

Repeat 4 [FD 100 RT 90] Repeat 3 [FD 80 RT 120] 

 
Câu 3: Em hãy viết câu lệnh lặp để rùa vẽ hiển thị nội dung như hình dưới (1đ) 
        

 

 

Repeat 4 [PU Label[Son La] Fd 100 Rt 90 Fd 10] 

 

 

B. PHẦN THỰC HÀNH 

- Tạo đủ các trang trình chiếu theo nội dung yêu cầu (5 điểm). 
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Đ 
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